HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN :…21….                  (Từ ngày 24/1/2022 đến ngày 28/1/2022)

	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC

	HAI
24/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập về diện tích/103
	Trực tuyến

	
	
	Tập đọc
	Thái sư Trần Thủ Độ
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Năng lượng
Năng lượng mặt trời
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Unit 11 - Lesson 1, 2

	Trực tuyến

	BA
25/1/
2022

	SÁNG
	Toán
	Hình hộp chữ nhật-Hình lập phương/107
	Trực tuyến

	
	
	Kể chuyện
	Chiếc đồng hồ
	Trực tuyến

	
	
	Đạo đức
	Em yêu quê hương (tiết 1, 2)
(Bài Ủy ban nhân dân xã phường:
- Bài tập 3: Hướng dẫn HS tự làm bài với sự hỗ trợ của cha mẹ.
- Bài tập 4 : Không yêu cầu HS làm bài)
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Thể dục
	Tung và bắt bóng.
Trò chơi “Bóng chuyền sáu”
	Trực tuyến

	TƯ
26/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình
 hộp chữ nhật   /109                                                             
Bài 1
Luyện tập/110: bài 2
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Công dân
	Trực tuyến


	
	
	Địa lí
	Châu Á (tiếp theo)
Lồng ghép thêm nội dung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á theo CV 3799 vào mục Khu vực Đông Nam Á
BVMTTNBĐ, SDNLTK&HQ 
	

	
	
	
	
	Trực tuyến

	NĂM
27/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương  /111 :   Bài 1, 2
Luyện tập/112: bài 2
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Tả người: Kiểm tra viết
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng chất đốt 2 tiết
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Windows Movie Maker 2.6
	Trực tuyến

	SÁU
28/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập chung/113
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Lập chương trình hoạt động
	Trực tuyến

	
	
	Mĩ thuật
	CĐ 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
	Gửi video

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Học hát Hát mừng.
	video



HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN: 22….                  (Từ ngày 7/ 2/2022 đến ngày 11/2/2022)

	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC

	HAI
7/2/
2022
	SÁNG
	Toán
	Thể tích của một hình/114
	Trực tuyến

	
	
	Tập đọc
	Trí dũng song toàn
Tiếng rao đêm
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Unit 11 - Lesson 3 + Unit 12 - Lesson 1
	Trực tuyến

	BA
8/2/
2022
	SÁNG
	Toán
	Xăng-ti-mét khối; Đề-xi-mét khối/116
	Trực tuyến

	
	
	Chính tả
	Nghe viết: Trí dũng song toàn
Nghe viết: Hà Nội
	Trực tuyến

	
	
	Kĩ thuật

	Gấp chim bồ câu
Gấp khí cầu.
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Thể dục
	Tung và bắt bóng.
Trò chơi “Bóng chuyền sáu”
	Gởi video bài tập

	TƯ
9/2/
2022
	SÁNG
	Toán
	Mét khối/117
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Công dân
	Trực tuyến

	
	
	Lịch sử

	Nước nhà bị chia cắt
	Trực tuyến

	NĂM
10/2/
2022
	SÁNG
	Toán
	Thể tích hình hộp chữ nhật/120
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Lập chương trình hoạt động
	Trực tuyến

	
	
	Địa lí
	Các nước láng giềng của Việt Nam
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tin học
	Bài 1: Những gì em đã biết
	Trực tuyến

	SÁU
11/2/
2022
	SÁNG
	Toán
	Thể tích hình lập phương/122
	

	
	
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Trả bài văn tả người
	Trực tuyến

	
	
	Mĩ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm bổ sung của HS
	Qua zalo

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Ôn hát: Hát mừng.
	video


                                    
                                          Hải Châu, ngày 23 tháng 1 năm 2022
                                     TTCM
    
                    
                                           Lê Cẩm Diệu Trang
